	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 537/QĐ-UBND
	An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 31/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu Kế hoạch: 

- Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản, thủy sản, rừng, đa dạng sinh học, năng lượng mới, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa - lịch sử,… một cách hài hòa theo hướng phát triển bền vững.

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng; phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2015:

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn của Bộ Y tế (QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009): 85 %. Trong đó, tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch: 100%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch: 63,43%.

- Tỷ lệ số cơ sở sản xuất kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị những thiết bị xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn: 100%.

- Không có các điểm, khu dân cư và các đoạn sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Các khu đô thị lớn và các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom: 70%.

- Chất thải nguy hại và chất thải y tế được duy trì thu gom và xử lý: 100%.

- Tỷ lệ che phủ rừng: 22,4%.
3. Giải pháp thực hiện:
- Tổ chức điều tra thống kê, kiểm kê nhằm đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức lập các quy hoạch và quản lý theo quy hoạch đối với các dạng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các Dự án, Đề án phục vụ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững;
- Tổ chức quan trắc, điều tra, khảo sát để đưa ra cảnh báo về những tai biến đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Xử lý triệt để các khu, điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường;

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm, đẩy mạnh hoạt động xử lý và cưỡng chế nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp;

- Kiện toàn bộ máy và đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường toàn tỉnh;

- Tổ chức truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân;

- Xây dựng các Quy ước, Quy định cộng đồng cùng tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường;
- Tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch,…(gọi tắt là các hoạt động) theo Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình.
(Kèm Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình)

Điều 2. Phân công thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ trong Khung Kế hoạch; 
- Hướng dẫn, giám sát và tổ chức sơ kết 06 tháng, năm để đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện Khung Kế hoạch;
- Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Khung Kế hoạch.

2. Các Sở, ngành thành viên:

- Căn cứ những hoạt động được phân công trong Khung Kế hoạch, xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán nguồn kinh phí của ngành được phân bổ để triển khai thực hiện;

- Định kỳ 06 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Trên cơ sở Khung Kế hoạch được phê duyệt, xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán nguồn kinh phí của địa phương để triển khai thực hiện những hoạt động được phân công cho địa phương mình trong Khung Kế hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường; vận động và hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn.
- Định kỳ 06 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).
4. Các sở, ngành còn lại: Theo phân cấp của UBND tỉnh, tiến hành triển khai thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời thực hiện cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa sở ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trong Khung Kế hoạch trên từng lĩnh vực. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các Sở ngành có liên quan, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Thành viên BCĐ Chương trình và Tổ giúp việc tại Quyết định 1686/QĐ-UBND ngày 26/9/2011;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: KT, TH, VHXH, ĐTXD, NC;
- Lưu: HCTC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Nưng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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				UBND TỈNH AN GIANG						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường 
tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 537  /QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)

		Vấn đề đầu kỳ		Giải pháp		Hoạt động		Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá)		Thời gian thực hiện										Dự toán kinh phí (tr đ)						Cơ quan thực hiện

										2011		2012		2013		2014		2015		Tổng		NSNN		Ngoài NSNN		Đơn vị chủ trì		Đơn vị phối hợp

				Mục tiêu 1:  Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản, thủy sản, rừng, đa dạng sinh học, năng lượng mới . . . một cách hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường theo hướng phát triển bền vững.

		Việc điều tra, thống kê, kiểm kê để đánh giá lại hiện trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, về chất lượng đánh giá chưa cao, số liệu chưa chính xác, nhất là việc đánh giá hiệu quả của các quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm túc. Để khắc phục tình trạng vừa nêu, cần phải tổ chức đánh giá cụ thể từng dạng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh, để từ đó đề xuất quy hoạch và chỉnh sửa quy hoạch cho sát với thực tế của tỉnh.		Điều tra thống kê, kiểm kê để đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.		Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng

						Kiểm kê, đánh giá hiện trạng đất rừng		Báo cáo thuyết minh và số liệu				x								50		50				CC kiểm lâm		Sở TNMT, UBND cấp huyện, cấp xã

						Đối với tài nguyên khoáng sản

						Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy hoạch khoáng sản.												x				x				Sở TN&MT		Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên đất

						Thực hiện việc thống kê đất đai hàng năm		Báo cáo kết quả thống kê đất đai kèm biểu mẫu số liệu về diện tích, sử dụng các loại đất.		x		x		x		x				400		400				Sở TN&MT		VP đăng ký đất cấp tỉnh, Phòng TNMT cấp huyện và CB ĐC xã

						Thực hiện việc kiểm kê đất đai theo chu kỳ 05 năm 01 lần		Báo cáo kết quả kiểm kê kèm biểu mẫu số liệu về diện tích và tình hình sử dụng các loại đất vào thời điểm đầu năm 2015										x		5,000		5,000		TW và NS tỉnh (theo thực tế)		Sở TN&MT		Sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

						Đánh giá hiệu quả quy hoạch sử dụng đất qua việc rà soát kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp.		Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất định kỳ, hàng năm và 5 năm.						x		x		x		400		400				Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã		Sở ban ngành cấp tỉnh và đơn vị cấp huyện, cấp xã

						Điều tra, đánh giá việc tích tụ đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân		Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra và đánh giá tình hình tích tụ đất.				x								50		50				Sở NN&PTNT		Sở TNMT, UBND cấp huyện, cấp xã

						Xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm		Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND.		x		x		x		x		x		4		4				Sở TN&MT		Các Sở. ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

						Đối với tài nguyên nước

						Kiểm kê trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước.		Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê đánh giá trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.										x		250		250				Sở TN&MT		Sở Ngành và UBND 
cấp huyện, cấp xã

						Kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.		100 % tổ chức, cá nhân hoạt động  khai thác, sử dụng tài nguyên nước được kiểm kê.										x		250		250				Sở TN&MT		Sở Ngành và UBND 
các huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên thủy sản

						Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy hoạch trong ngành thủy sản.		Báo cáo đánh giá thực hiện QH, đề xuất điều chỉnh QH				x										x				Sở NN&PTNT		Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành

		Công tác lập quy hoạch, kế hoạch tuy có tổ chức kịp thời nhưng việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm, chưa đồng bộ, chất lượng sản phẩm quy hoạch thiếu tính khả thi so với yêu cầu phát triển. Do đó, việc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch còn nhiều bất cập. Trong giai đoạn mới cần phải thống nhất tất cả các loại quy hoạch trên địa bàn tỉnh trên một nền bản đồ chung, không để xảy ra tình trạng không ăn khớp trong công tác lập quy hoạch.		Tổ chức lập 
quy hoạch và quản lý theo quy hoạch		Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng

						Dự án lập và triển khai thực hiện quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.		Đề cương quy hoạch được duyệt.				x								1,500		x				Sở TN&MT		Các Sở, ban ngành liên quan

								Báo cáo quy hoạch được phê duyệt				x		x								x

								Kế hoạch triển khai quy hoạch đã được  phê duyệt.								x		x				x

						Dự án lập và triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang.		Đề cương quy hoạch được duyệt.		x										391		391				Sở NN&
PTNT		Các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành

								Báo cáo quy hoạch được phê duyệt				x		x

								Kế hoạch triển khai quy hoạch đã được  phê duyệt.								x		x				x

						Đối với tài nguyên khoáng sản

						Công bố Quy hoạch khoáng sản trên các phương tiện, và cho cấp huyện, xã biết		Kế hoạch được phê duyệt		x												x				Sở TNMT		UBND cấp huyện, cấp xã

						Tổ chức cắm mốc giới hạn khu vực khoáng sản được quy hoạch, công bố cho người dân nơi có khoáng sản được quy hoạch.		100% khu vực quy hoạch khoáng sản được cắm mốc, 80% số hộ dân trong vùng QHKS biết và cùng chính quyền địa phương quản lý		x		x		x		x		x				x				Đơn vị tư vấn và UBND cấp xã		Sở TNMT

						Rà soát tính phù hợp giữa các khu vực đã cấp phép khai thác với các vùng được QHKS		100% khu mỏ đang được phép khai thác		x												x				Sở TNMT		Các Doanh nghiệp khai thác khoáng sản

						Lập và triển khai thực hiện đề án "Đánh giá hiện trạng nguồn khoáng sản than bùn, xác định nhu cầu trữ lượng  than bùn cần khai thác, chế biến từ nay đến năm 2015 và khả năng đáp ứng nguồn than bùn.		Đề án được UBND tỉnh phê duyệt						x								x				Sở TNMT		Đơn vị tư vấn; Sở KH&CN

								Kế hoạch triển khai Đề án được UBND tỉnh phê duyệt						x								x				Sở TNMT		Các sở, ngành, UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên

						Đề án xắp xếp hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường theo Quy hoạch được phê duyệt.		Đề án được UBND tỉnh phê duyệt				x										x				Sở TN&MT		Đơn vị tư vấn

								Kế hoạch triển khai Đề án được UBND tỉnh phê duyệt				x														Sở TN&MT		Đơn vị tư vấn,  UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, các DN khai thác

						Đối với tài nguyên đất

						Tổ chức lập QH sử dụng đất tỉnh AG thời kỳ 2011-2020 và KH sử dụng đất 5 năm 2011-2015		QH được phê duyệt		x		x								2,500		2,500				Sở TN&MT		Sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện

						Tổ chức lập QH sử dụng đất các huyện, thị, thành thời kỳ 2011-2020 và KH sử dụng đất 5 năm 2011-2015		QH SDĐ được phê duyệt		x		x								16,500		16,500				UBND huyện		Sở ngành cấp tỉnh cấp huyện và UBND cấp xã

						Phối hợp tổ chức lập QH sử dụng đất cấp xã theo tiêu chí NTM		QH sử dụng đất  của 136 xã, thị trấn được phê duyệt		x										82,500				82,500		UBND xã		Sở ngành cấp tỉnh cấp huyện và UBND cấp xã

						Lập quy hoạch vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020		QH được duyệt		x										600		600				Sở NN&PTNT		Sở TNMT, UBND cấp huyện

						Đối với tài nguyên nước

						Dự án lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020 tỉnh An Giang.		Đề cương được phê duyệt.				x								2,500		2,500				Sở 
TN&MT (thuê tư vấn)		Sở Ngành 
và UBND các huyện, thị, thành

								Báo cáo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.				x		x

								Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch được phê duyệt.						x						100		100				Sở 
TN&MT		Sở Ngành 
và UBND các huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên thủy sản

						Tổ chức xây dựng đề án nuôi trồng thủy sản đến năm 2020		Đề án được UBND tỉnh phê duyệt		x												x				Sở NN&
PTNT		Sở Ngành 
và UBND các huyện, thị, thành

						Tổ chức xây dựng đề án khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến  2020		Đề án được UBND tỉnh phê duyệt		x												x				Sở NN&
PTNT		Sở Ngành 
và UBND các huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên năng lượng mới

						Tổ chức xây dựng Đề án điều tra, khảo sát năng lượng, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh		Đề án được UBND tỉnh phê duyệt				x										x				Sở Công thương		Sở Ngành 
và UBND các huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và di tích lịch sử

						Dự án lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể vùng Thất Sơn		Đề cương quy hoạch được phê duyệt.		x												x				Sở Văn hóa TT&DL		Các Sở, ban ngành liên quan, UBND huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

								Báo cáo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.				x		x								x

								Kế hoạch triển khai Quy hoạch được phê duyệt.								x		x				x

						Đối với công tác bảo vệ môi trường

						Triển khai Quy hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020 (giai đoạn 2011-2015)																x

						Xây dựng khung kế hoạch chương trình bảo vệ môi trường 2011-2015		Hoàn thành		x												x				Sở TNMT		Sở TNMT

						Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường cấp huyện		UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt chương trình bảo vệ môi trường của huyện		x		x										x				UBND cấp hyện		Phòng TNMT cấp huyện

						Xây dựng  kế hoạch bảo vệ môi trường của các Sở ngành liên quan (theo QHBVMT được UBND tỉnh phê duyệt)		Kế hoạch được lãnh đạo Sở phê duyệt		x		x										x				Các Sở: Xây dựng, Công thương, KH&CN, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT,VHTTDL		Sở TNMT

						Đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường		Kết quả đánh giá, rà soát với quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp										x				x				Sở TN&MT		Các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

						Lập và Triển khai thực hiện Kế hoạch xã hội hóa về bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến 2020		UBND tỉnh ban phê duyệt kế hoạch				x		x		x		x				x		x		Sở TNMT		Các Sở ngành và đơn vị liên quan

						Lập và Triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tỉnh đến 2020		UBND tỉnh ban phê duyệt kế hoạch				x		x		x		x				x		x		Sở TNMT		Các Sở ngành và đơn vị liên quan

						Quy hoạch  các khu nghĩa trang, nghĩa địa toàn tỉnh

						Dự án lập Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa tỉnh An Giang		Đề cương được duyệt				x								800		x				Sở Xây dựng		UBND cấp huyện

								Báo cáo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.				x		x								x

						Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nghĩa địa Tp. Long Xuyên (10 ha)		Lập đề cương và được phê duyệt, triển khai thực hiện				x		x		x		x				x				UBND TP. Long Xuyên		Sở XD, các đơn vị có liên quan

						Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nghĩa địa thị xã Châu Đốc (4 ha)						x		x		x		x				x				UBND TX. Châu Đốc

						Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các khu nghĩa địa cho huyện. Quy mô 3  ha/huyện.						x		x		x		x				x				UBND các huyện, thị còn lại

						Dự án quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh An Giang thích ứng với BĐKH 2010 - 2030.		Quy hoạch  được phê duyệt.										x		19,000		x				Sở XD		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Triển khai Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (giai đoạn 2011-2015)		Đến 2015, tỷ lệ rắn sinh hoạt được thu gom là 70 %.				x		x		x		x				x		x		Sở XD		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Xây dựng Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh dến 2020		Đề án được UBND tỉnh phê duyệt				x								2,377		2,377				Sở Công thương		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường tại các làng nghề		Kế hoạch được phê duyệt						x						200		200				Sở Công thương		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

		Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trong thời gian qua mặc dù đã góp phần không nhỏ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một phần xuất bán ra ngoài để tạo nguồn thu cho tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động khai thác chưa tuân theo quy định gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên, nhất là những loại tài nguyên không tái tạo, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, mất cân bằng sinh thái, gây ra những tai biến và sự cố môi trường, gây thất thu cho ngân sách. Trong thời gian tới, cần phải chấn chỉnh tình trạng trên, với quan điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc quản lý khai thác phải thực hiện theo quy hoạch.		Thực hiện các Dự án, Đề án phục vụ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững		Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng

						Triển khai Đề án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giai đoạn 2011-2015.		Nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đến 2015 là 22,4%, bảo vệ 13.258 ha rừng. Trồng mới 500 ha trên đất trống chưa có rừng, trồng bổ sung 1.000 ha, chăm sóc 7.068 ha rừng.		x		x		x		x		x		33,535		33,535				Sở NN&
PTNT		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Xây dựng  Đề án quản lý nước và tái trồng rừng tràm trên đất ngập nước tỉnh An Giang		Đề cương được phê duyệt				x								50		x				Sở TN&MT		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

								Đề án được UBND tỉnh phê duyệt						x

						Triển khai thực hiện Đề án quản lý nước và tái trồng rừng tràm trên đất ngập nước tỉnh An Giang		Kế hoạch triển khai Đề án được phê duyệt.						x		x		x		200,000				200,000		Sở TN&MT		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Dự án xây dựng bảo tồn nguồn gien thủy sản quí hiếm		Dự án được phê duyệt				x		x		x		x				x				Sở NN&
PTNT		Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên khoáng sản

						Xây dựng và triển khai đề án thăm dò cát trên sông Tiền.		Đềcương  được UBND tỉnh phê duyệt				x										x				Sở TN&MT		Sở TNMT và các sở, ngành, UBND địa phương nơi có mỏ

								Đề án được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò				x		x		x		x				x

								UBND phê duyệt kết quả thăm dò						x		x		x				x						Các sở, ngành và địa phương nơi có mỏ

						Xây dựng và triển khai đề án thăm dò cát trên sông Hậu.		Đềcương  được UBND tỉnh phê duyệt				x										x				Sở TN&MT		Sở TNMT và các sở, ngành, UBND địa phương nơi có mỏ

								Đề án được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò				x		x		x		x				x

								UBND phê duyệt kết quả thăm dò						x		x		x				x				Đơn vị tư vấn		Các sở, ngành và địa phương nơi có mỏ

						Đối với tài nguyên đất

						Đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp đổi GCN QSDĐ nông nghiệp theo DA tổng thể thành lập HSĐC tỉnh An Giang		Diện tích đất nông nghiệp của các xã, phường, thị trấn được đo đạc và lập hồ sơ địa chính, 70 % số giấy được phát ra (mỗi năm thực hiện 20 xã)		x		x		x		x		x		217,000		NS tỉnh: 108.000; NS TW: 109.000				Sở TN&MT		UBND huyện, xã

						Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa chính		HS ĐGHC đươc lập và lưu giữ đầy đủ ở cả 3 cấp làm cơ sở để quản lý.		x		x		x		x		x				x				Sở NV		Sở TNMT, UBND huyện, xã

						Xây dựng Bản đồ ngập lũ tỉnh An Giang.		Hoàn thành bản đồ ngập lũ.				x								500		500				Sở TN&MT		Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

						Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên nền bản đồ địa chính của  TX Châu Đốc		Bộ cơ sở dữ liệu được phê duyệt bàn giao				x								1,000		1,000				Sở TN&MT		Đơn vị tư vấn, UBND thị xã Châu Đốc

						Đối với tài nguyên nước

						Thực hiện Dự án “Quản lý nước và thích ứng với Biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang”		Hiểu biết động thái của dòng chảy và chất lượng nước; Thiết lập cơ chế hợp tác điều phối quản lý nguồn nước với các tỉnh; Lồng ghép thích ứng BĐKH vào quy hoạch quản lý nước và sử dụng đất tỉnh.		x		x		x		x		x		165,000		15,000		150,000		Sở NN&
PTNT		Sở TN&MT, Sở Ngành và UBND 
các huyện, thị, thành

						Thực hiện Dự án "Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao huyện Tri Tôn và Tịnh Biên thích ứng với biến đổi khí hậu"		Phục vụ tưới tiêu cho một số khu vực thuộc 02 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên				x		x						100,000				100,000		Sở NN&
PTNT		UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên

						Thực hiện Dự án "Xây dựng mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân vùng núi thuộc huyện Tri Tôn và Tịnh Biên"		Cung cấp một phần nước sinh hoạt cho dân cư vùng núi Tri Tôn, Tịnh Biên.				x		x						38,000				38,000		Sở NN&
PTNT		UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên

						Đối với tài nguyên thủy sản

						Dự án đầu tư xây dựng các vùng phục hồi tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang		41 vùng trong tỉnh (báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ĐTXD vùng 05 năm)										x		21		21				Sở NN&PTNT		UBND các huyện, thị, thành

						Dự án đầu tư Khu bảo tồn các loài thủy sản khu vực rừng tràm Trà Sư		Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá hiệu quả thực hiện dự án hàng năm.				x		x		x		x		11		11				Sở NN&PTNT		UBND huyện Tịnh Biên

						Dự án đầu tư Khu bảo tồn các loài thủy sản khu vực Búng Bình Thiên		Báo cáo kết quả thực hiện đánh chương trình đồng quản lý khu vực Búng Bình Thiên hàng năm.				x		x		x		x		15		15				Sở NN&PTNT		UBND huyện An Phú

						Dự án bảo tồn thủy sản dự án Bắc Vàm Nao- huyện Phú Tân		Báo cáo kết quả thực hiện đánh chương trình đồng quản lý khu vực Bắc Vàm Nao hàng năm.				x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		UBND huyện Phú Tân

						Dự án sản xuất giống các loài cá bản địa thả bổ sung cho các vùng nước tự nhiên		Khảo sát đánh giá các loài cá bản địa có nguy cơ bị cạn kiệt, xây dựng Kế hoạch  thả bổ sung hàng năm.				x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		UBND các huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên năng lượng mới, năng lượng tái tạo

						Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học		Các huyện		x		x		x		x		x						x		UBND các huyện		Sở TNMT

						Dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh An Giang giai đoạn 2012		Khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo		x		x								1,993				1,993		Sở NN&PTNT		Sở TNMT, Sở KHCN và các đơn vị có liên quan

						Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển hệ thống nhà tiêu hợp  vệ sinh cho khu vực dân cư nông thôn tỉnh An Giang		Đến 2015, 70% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh		x		x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		UBND các huyện, thị

						Dự án phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho các khu vực dân cư nông thôn tỉnh An Giang		Đến 2015, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng  nước sạch là 63,43%.		x		x		x		x		x				x

						Dự án phát triển nhà vệ sinh công cộng khu vực thành phố Long Xuyên		10 cụm có nhà vệ sinh công cộng		x		x		x		x		x						x		UBND TPLX		Sở Xây dựng

						Dự án phát triển nhà vệ sinh công cộng khu vực thị xã Châu Đốc		6 cụm có nhà vệ sinh công cộng		x		x		x		x		x						x		UBND TX Châu Đốc		Sở Xây dựng

						Dự án đầu tư nhà máy điện từ trấu 10MW cụm công nghiệp xay xát xã Thoại Giang - Thoại Sơn		Tái sử dụng trấu để sản xuất điện		x		x		x		x		x		280,000				280,000		Sở KHĐT		UBND huyện Thoại Sơn và Các đơn vị liên quan

						Dự án đầu tư nhà máy điện từ trấu 10MW cụm công nghiệp xay xát Hòa An - Chợ Mới		Tái sử dụng trấu để sản xuất điện		x		x		x		x		x		345,000				345,000		Sở KHĐT		UBND huyện Chợ Mới và Các đơn vị liên quan

						Đề án "Sắp xếp và khắc phục ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang (CM, CT, CP, PT, TT,LX, CĐ)		3 huyện		x												x				Sở XD		Các Sở, ban ngành

								4 huyện				x								80		x

						Dự án " Xây dựng mô hình khí hóa trấu phục vụ cho sản xuất gạch, ngói" và nhân rộng khi mô hình đạt hiệu quả		01 mô hình						x		x		x				x				Sở TNMT		Sở KHCN và các đơn vị có liên quan
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MT2

		UBND TỈNH AN GIANG								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường 
tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 537  /QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)

		Vấn đề đầu kỳ		Giải pháp		Hoạt động		Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá)		Thời gian thực hiện										Dự toán kinh phí (tr đ)						Cơ quan thực hiện

										2011		2012		2013		2014		2015		Tổng		NSNN		Ngoài NSNN		Đơn vị chủ trì		Đơn vị phối hợp

				Mục tiêu 2: Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra.

		Hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát đưa ra cảnh báo trong thời gian qua được tiến hành thường xuyên, kết quả được thông báo đến các Sở ngành và địa phương làm cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ những tai biến cũng như sự cố môi trường cho ngành và địa phương mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập là có triển khai, công bố để cảnh báo nhưng người dân ít quan tâm, vẫn còn xảy ra những thiệt hại đáng kể.		Tổ chức quan trắc, điều tra, khảo sát đưa ra cảnh báo về những tai biến đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và sự cố môi trường		Chương trình quan trắc hiện trạng môi trường hàng năm		Báo cáo hàng năm được phê duyệt		x		x		x		x		x				x				Sở TNMT		Sở TNMT

						Dự án xây dựng các trạm quan trắc liên tục tự động theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đến 2020 được phê duyệt		4 trạm quan trắc						x		x						x				Sở TNMT		Bộ TN&MT, UBND cấp huyện

						Tổ chức quan trắc, khảo sát sạt lở trên địa bàn tỉnh để đưa ra cảnh báo hàng năm.		Báo cáo kết quả quan trắc sạt lở hàng năm được phê duyệt		x		x		x		x		x				x				Sở TN&MT		Đơn vị tư vấn, UBND huyện, thị, thành

						Dự án xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường Phòng ngừa dịch bệnh ngành nuôi trồng thủy sản.		Dự án được phê duyệt				x								5		5				Sở NN&PTNT		Sở TN&MT, các huyện, thị, thành

						Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác		100% UBND huyện, thị xã, TP có kế hoạch bảo vệ TNKS chưa khai thác						x		x		x				x				UBND huyện, thị xã, thành phố		Sở TNMT, Sở Công thương, Sở Xây dựng

						Thực hiện trám lấp các giếng khoan hư hỏng, không sử dụng		100% giếng hư 
hỏng, không sử dụng được trám lấp đúng quy định.		x		x		x		x		x						Vận động 
tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí trám lấp.		UBND các huyện, thị, thành		Sở TN&MT và tổ chức, cá nhân liên quan

						Dự án ngăn mặn biển Tây bảo vệ sản xuất		10 hệ thống 
cống ngăn mặn				x		x		x		x		60,000		60,000				Sở NN&
PTNT		UBND các huyện TS, TT, TB

						Dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao ứng phó với BĐKH		Hệ thống cơ sở 
hạ tầng kiểm soát lũ Nam Vàm Nao		x		x		x		x		x		1,200,000				1,200,000		Sở NN&
PTNT		UBND huyện Chợ Mới

						Dự án kiểm soát lũ bờ  Đông sông Hậu thuộc huyện An Phú tỉnh An Giang bảo vệ vùng sản xuất lúa		Hệ thống cơ sở hạ 
tầng kiểm soát lũ bờ Đông sông Hậu thuộc huyện An Phú bảo vệ vùng sản xuất lúa				x		x		x		x		300,000				300,000		Sở NN&
PTNT		UBND huyện An Phú

						Dự án kiểm soát lũ khu đô thị thành phố Long Xuyên		Xây dựng công 
trình kiểm soát lũ bảo vệ thành phố Long Xuyên				x		x		x		x		220,000				220,000		Sở Xây dựng		UBND TP Long Xuyên

						Dự án kiểm soát lũ khu đô thị trung tâm thị xã Tân Châu		Xây dựng công 
trình kiểm soát lũ  bảo vệ thị xã Tân Châu				x		x		x		x		180,000				180,000		Sở Xây dựng		UBND TX Tân Châu

						Dự án kiểm soát lũ khu đô thị trung tâm thị xã Châu Đốc		Xây dựng công 
trình kiểm soát lũ bảo vệ thị xã Châu Đốc				x		x		x		x		180,000				180,000		Sở Xây dựng		UBND TX Châu Đốc
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MT3

		UBND TỈNH AN GIANG								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường 
tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-UBND  ngày  09  tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)

		Vấn đề đầu kỳ		Giải pháp		Hoạt động		Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá)		Thời gian thực hiện										Dự toán kinh phí (tr đ)						Cơ quan thực hiện

										2011		2012		2013		2014		2015		Tổng		NSNN		Ngoài NSNN		Đơn vị chủ trì		Đơn vị phối hợp

				Mục tiêu 3: Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

		Chất lượng môi trường chung của tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, mức độ ô nhiễm môi trường gia tăng. Ngoài ra, các vấn đề sự cố thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường hiện nay; Việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa hoàn tất do thiếu vốn		Xử lý triệt để các khu, điểm gây ô nhiễm môi trường		Dự án đóng cửa và cải tạo phục hồi môi trường bãi rác Bình Đức, TP Long Xuyên		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt		x												x				UBND TP.Long Xuyên		Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT

								Triển khai thực hiện				x										x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Kênh 4 – Thị xã Châu Đốc		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt		x												x				UBND TX Châu Đốc		Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN

								Triển khai thực hiện				x										x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Phú Mỹ- huyện Phú Tân		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt		x												x				UBND huyện Phú Tân		Sở XD, Sở TNMT

								Triển khai thực hiện				x										x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác TX. Tân Châu		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt				x										x				UBND thị xã Tân Châu		Sở XD, Sở TNMT

								Triển khai thực hiện						x								x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt								x						x				UBND huyện Châu Phú		Sở XD, Sở TNMT

								Triển khai thực hiện										x				x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác huyện Châu Thành		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt								x						x				UBND huyện Châu Thành		Sở XD, Sở TNMT

								Triển khai thực hiện										x				x

		Vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt cũng như công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đang là vấn đề bức xúc, chưa được đầu tư xử lý triệt để. Trong thời gian tới cần tập trung đầu tư để xử lý chất thải trước mắt là các khu đô thị lớn và các khu công nghiệp tập chung.		Xây dựng các công trình xử lý môi trường		Rác thải

						Dự án đóng cửa bãi rác và xây dựng khu xử lý rác sinh hoạt huyện An Phú		Lập dự án và dự án được phê duyệt		x										31,654		x				UBND huyện An Phú		Sở XD, Sở TNMT

								Triển khai thực hiện				x										x

						Dự án đóng cửa và cải tạo phục hồi môi trường bãi rác huyện Thoại Sơn.		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt						x								x				UBND huyện Thoại Sơn		Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT

								Triển khai thực hiện						x		x						x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Chợ Mới.		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt				x										x				UBND huyện Chợ Mới		Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT

								Triển khai thực hiện				x		x								x

						Dự án đóng cửa và cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Tịnh Biên.		Dự án được UBND tỉnh phê duyệt								x						x				UBND huyện Tịnh Biên		Sở XD, Sở TNMT, Sở KHCN, Sở KHĐT

								Triển khai thực hiện								x		x				x

						Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn tỉnh An Giang		Lập dự án và dự án được phê duyệt		x										90,000						UBND  TP Long Xuyên		UBND huyện Châu Thành, Các Sở ngành

								Triển khai thực hiện		x												x

						Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Phú Tân- thị xã Tân Châu, 100 tấn/ngày		Lập dự án và dự án được phê duyệt		x												x				UBND huyện Phú Tân		Các Sở ngành

								Triển khai thực hiện				x												x

						Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Châu Phú – Châu Đốc – Tịnh Biên		Lập dự án và dự án được phê duyệt		x										1,900		x				Sở KHĐT		UBND TXCĐ huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Các Sở ngành

								Triển khai thực hiện		x		x										x

						Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Chợ Mới		Lập dự án và dự án được phê duyệt		x										25,000		x				UBND huyện Chợ Mới		Các Sở ngành

								Triển khai thực hiện				x										x

						Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên		Lập dự án và dự án được phê duyệt				x								25,000		x				UBND huyện Tri Tôn		UBND huyện Tịnh Biên và các Sở ngành

								Triển khai thực hiện						x								x

						Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên		Lập dự án và dự án được phê duyệt				x								12,000		x				UBND huyện Tri Tôn

								Triển khai thực hiện						x								x

						Dự án lò đốt rác y tế và phương tiện vận chuyển cho toàn tỉnh		100% rác thải Y tế được thu gom và xử lý				x		x										x		Sở Y tế		Các Sở ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành

						Xây dựng mô hình xử lý rác nông thôn		30 mô hình		x		x		x		x		x				x				UBND các huyện, thị		Sở XD, Sở TNMT

						Nước thải

						Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 12 bệnh viện trên địa bàn tỉnh		100% nước thải Y tế được thu gom và xử lý		x		x		x		x		x				x				Sở Y tế		Sở XD và các đơn vị liên quan

						Lập đề cương và triển khai xây dựng hệ thống XLNT chocác trạm y tế								x		x		x				x

						Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa		Đến năm 2015, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		x		x								10,000		x				Ban QL Khu kinh tế		Các Sở, ban ngành và đơn vị có liên quan

						Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình  Long				x		x								9,000		x				Ban QL Khu kinh tế		Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

						Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên.		Đến 2015, 100% các khu đô thị lớn có hệ thống xử nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.				x		x		x				947.000				x		UBND thành phố Long Xuyên		Sở Xây dựng, TN&MT và đơn vị tư vấn.

						Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc.				x		x		x		x				205.000				x		UBND thị xã Châu Đốc		Sở Xây dựng, TN&MT và đơn vị tư vấn.

						Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tân Châu.								x		x		x		551.000				x		UBND thị xã Tân Châu		Sở Xây dựng, TN&MT và đơn vị tư vấn.

						Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh		50% cụm tuyến dân cư có hện thống thoát nước và XLNT				x		x		x		x						x		Sở XD		Sở TNMT và UBND các huyện, thị

						Xây dựng dự  án "Đánh giá hiện trạng  và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường sông, kênh, rạch chảy qua thành phố Long Xuyên trong quá trình xây dựng và phát triển"		Đề cương Dự án được phê duyệt		x										816		x				Sở XD		Các Sở ngành và đơn vị liên quan

								Dự án được phê duyệt				x

								Triển khai thực hiện dự án đến 2015 các đoạn kênh, rạch tại TPLX không gây ô nhiễm môi trường				x		x		x		x				x

						Xây dựng dự  án "Đánh giá hiện trạng  và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường sông, kênh, rạch chảy qua thị xã Châu Đốc trong quá trình xây dựng và phát triển"		Đề cương Dự án được phê duyệt		x										430		x				Sở XD		Các Sở ngành và đơn vị liên quan

								Dự án được phê duyệt				x

								Triển khai thực hiện dự án đến 2015 các đoạn kênh, rạch tại TPLX không gây ô nhiễm môi trường				x		x		x		x				x

						Dự án xử lý nước thải của các khu lò mổ của thị xã Châu Đốc		Dự án được phê duyệt		x												x		x		UBND TX Châu Đốc		Các Sở ngành và đơn vị liên quan

								Triển khai thực hiện				x										x		x

						Dự án hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải ao hầm thủy sản cho các cơ sở nuôi		100% các cơ sở được hướng dẫn , hỗ trợ		x		x		x								x		x		Sở NN&PTNT		UBND các huyện, thị

						Dự án trình diễn xử lý nước thải và bùn thải ao/hầm nuôi thủy sản		11 mô hình trình diễn tại 11 huyện, thị		x		x										x		x
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		UBND TỈNH AN GIANG								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường 
tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số  537 /QĐ-UBND  ngày 09  tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)

		Vấn đề đầu kỳ		Giải pháp		Hoạt động		Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá)		Thời gian thực hiện										Dự toán kinh phí (tr đ)						Cơ quan thực hiện

										2011		2012		2013		2014		2015		Tổng		NSNN		Ngoài NSNN		Đơn vị chủ trì		Đơn vị phối hợp

				Mục tiêu 4: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

		Trong thời gian qua, việc rà soát ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường dược tiến hành thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên hệ thống các văn bản ban hành chưa đồng bộ, có sự chồng chéo giữa các ngành và địa phương, chưa mang tính thống nhất. Để khắc phục tình trạng này, các ngành và địa phương cần tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường của ngành và địa phương để ban hành các quy định thống nhất quản lý.		Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường.		Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng

						Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh		Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ phát triển rừng.				x		x								x				Sở NN&PTNT		Các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện

						Đối với tài nguyên khoáng sản

						Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung thủ tục bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản		100% thủ tục được rà soát, tham mưu chỉnh sửa, bổ sung				x		x								x				Sở TNMT		Sở Tư pháp và Tổ Đề án 30 của tỉnh

						Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND cho phù hợp với Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 và ban hành các văn bản dưới luật.		Các đơn vị và người dân có ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định						x								x				Sở TNMT		Các sở ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp KTKS, người dân trong vùng có QHKS

								UBND tỉnh ban hành						x								x				UBND tỉnh

						Xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.		Các đơn vị và người dân có ý kiến đóng góp với dự thảo Quyết định						x								x				Sở TNMT		Các sở ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp KTKS, người dân

								UBND tỉnh ban hành						x								x				UBND tỉnh

						Rà soát, điều chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo Quy hoạch được duyệt		Văn bản UBND tỉnh trình Chính phủ				x										x				Sở TNMT		Các sở ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp KTKS

								Thủ tướng phê duyệt, Kế hoạch triển khai thực hiện				x		x								x

						Đối với tài nguyên đất

						Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh		QĐ, CT, NQ hoặc Văn bản hướng dẫn				x								10		10				Sở TNMT		Sở ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, xã

						Quy định về đo đạc và lập các bản đồ chuyên đề về khoáng sản, môi trường								x						10		10

						Hướng dẫn quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh				x										10		10

						Quy định về QL DĐ theo quy hoạch								x						10		10

						Quy định về cơ chế thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới								x						10		10				Sở NN&PTNT

						Quy định về khai thác và tận thu lớp đất mặt								x						10		10

						Quy định về quản lý đất trồng lúa										x				10		10

						Quy định về quản lý đất rừng										x				10		10				CC kiểm lâm

						Quy định về cơ chế khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị						x								10		10				Sở XD

						Quy định về quản lý đất công, đất CSHT kỹ thuật và xã hội trong KDC										x				10		10

						Quy định đối với đất thuộc hành lang an toàn giao thông trên sông, kênh rạch						x								10		10				Sở GTVT

						Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp QSD đất		QĐ, CT, NQ hoặc Văn bản hướng dẫn				x								35		35				Sở TN&MT		Sở ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

						Ban hành quy định cơ chế tạo quỹ đất của tổ chức phát triển quỹ đất						x								35		35

						Rà soát, sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định Phương án bồi thường								x						35		35

						Rà soát, sửa đổi quy định về đăng ký thế chấp										x				35		35

						Đối với tài nguyên nước

						Xây dựng Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang theo Luật Tài nguyên nước sửa đổi.		Quyết định kèm theo Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang.						x								x				Sở TN&MT		Sở Ngành và UBND 
các huyện, thị, thành

						Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế tài chính liên quan đến hoạt động tài nguyên nước.		Các cơ chế tài chính được sửa đổi, ban hành phù hợp với quy định mới.						x		x						x				Sở
 Tài chính		Sở Ngành và UBND 
các huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên thủy sản

						Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh		QĐ của UBND tỉnh				x		x								x				Sở NN&PTNT		Các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện

						Đối với tài nguyên năng lượng mới

						Xây dựng Quyết định Ban hành quy định về quản lý tài nguyên năng lượng mới, năng lượng tận thu trên địa bàn tỉnh An Giang		Quyết định của UBND tỉnh kèm theo bản Quy định				x										x				Sở Công thương		Sở Ngành và UBND 
các huyện, thị, thành

						Đối với công tác bảo vệ môi trường

						Quy chế quản lý môi trường nội bộ KCN, KKT, KKT CK, Cụm TTCN		BQL KKT ban hành quyết định				x										x				BQLKKT		Sở TNMT, Sở Tư pháp, Sở XD

						Xây dựng cớ chế khuyến khích công tác bảo vệ môi trường trong KCN, KKT, KKT CK		Quyết định của UBND tỉnh				x										x				BQLKKT		Sở KHCN, Sở TN&MT

						Lĩnh vực thủ tục hành chính và các văn bản chế tài khác

						Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh (thay thế QĐ 2026)		QĐ của UBND tỉnh				x										x				Sở TN&MT		Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành

						Thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc  lĩnh vực TN&MT hàng năm		Rà soát, kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TNMT do UBND và HĐND ban hành từ 01/7/1977: 01 đợt/năm		x		x		x		x		x				x				Sở TN&MT		Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành

						Xây dựng kế hoạch kiểm soát văn bản chứa đựng thủ tục hành chính, kiểm tra việc thực thi thủ tục hành chính, kiểm tra  cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT		Kiểm soát 100% thủ tục hành chính mới ban hành và trên 70% thủ tục đang thực hiện và cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT (toàn tỉnh)		x		x		x		x		x				x				Văn phòng UBND tỉnh		Các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị, thành

						Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang (ban hành kèm QĐ số 26/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2011)		Dự thảo Quyết định và Quy chế chỉnh sửa, bổ sung				x								10		10				Sở TNMT		Các Sở ngành liên quan; UBND cấp huyện

						Hệ thống hoá văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính TNMT		Tập hệ thống văn bản pháp luật về vi phạm hành chính				x								20		20				Sở TNMT		Sở TNMT

						Hệ thống hoá văn bản pháp luật về công tác thanh tra		Tập hệ thống văn bản pháp luật về công tác thanh tra						x						20		20				Sở TNMT		Sở TNMT

						Chỉnh sửa, bổ sung Quy trình giải quyết công việc của Thanh tra Sở  đã được Giám đốc Sở phê duyệt (số 173/TTS ngày 21/9/2007) cho phù hợp Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện hành.		Quy trình giải quyết công việc Thanh tra Sở				x		x		x		x		5		5				Sở TNMT		Sở TNMT

		Vấn đề áp dụng khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin vào công tác quản lý trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, nhất là áp dụng công nghệ mới vào sản xuất làm tăng năng suất, tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường. Tới đây cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng thiết thực vào		Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý		Cập nhật, chỉnh lý HSĐC trên 1 hệ thống thống nhất		HSĐC được cập nhật thống nhất ở cả 3 cấp		x		x		x		x		x		40		40				Sở TNMT		VP ĐKĐ cấp tỉnh, cấp huyện và CB ĐC xã

						Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết lập cơ sở dữ liệu điện tử cho ngành thủy sản.		Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và thiết lập cơ sở dữ liệu cho ngành thủy sản hàng năm				x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		Phòng NN&PTNT các huyện, thị, thành

						Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn GLOBALGAP hoặc các tiêu chuẩn mà thị trường cần		Toàn tỉnh		x		x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		Sở NN&PTNT

						Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, báo cáo môi trường ngành công thương		100 % các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công thương được điều tra, cập nhật và báo cáo		x		x		x		x		x		686		686				Sở Công thương		Đơn vị tư vấn và các Sở, ngành có liên quan

						Triển khai thực hiện các dự án trình diễn, xây dựng dự án áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.		100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị thiết bị xử lý  môi trường đạt tiêu chuẩn.				x		x		x		x		3,000		900		21,000				Sở KHCN, TN&MT, BQLKKT, các ngành liên quan và các Doanh nghiệp

						Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp						x		x		x		x		1,000		1,000

						Dự án hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống ISO 14001						x		x		x		x		2,000		600		14,000

						Nhân rộng mô hình kiểm toán môi trường ra toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh						x		x		x		x		1,200		1,200

						Nghiên cứu các mối quan hệ về hệ thủy sinh vật, các ảnh hưởng và tác động của chúng đến việc phát triển  nuôi trồng thủy sản		Báo cáo kết quả				x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		Các Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành

		Hoạt động Thanh kiểm tra và hậu kiểm những năm gần đây đã được tăng cường, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực nhạy cảm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp. Trong thời gian tới cần có sự tập trung, đồng bộ từ các ngành liên quan để lập lại trật tự trong công tác này.		Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm, đẩy mạnh hoạt động xử lý và cưỡng chế nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về TN&MT đi vào nề nếp		Đối với tài nguyên đa dạng sinh học và rừng

						Kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động trong các khu bảo tồn đa dạng sinh học và các khu rừng trên địa bàn tỉnh		Thường xuyên, định kỳ và đột suất khi phát hiện có vi phạm		x		x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		UBND  huyện, thị, thành

						Đối với tài nguyên khoáng sản

						Giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát sông toàn tỉnh		04 cuộc/năm		x		x		x		x		x		300		300				Sở TNMT		Sở ngành chức năng; UBND cấp huyện, xã

						Hậu kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (khoáng sản đá, sét, cát núi).		01 cuộc/năm				x		x		x		x		40		40				Sở Xây dựng		Sở TN&MT

						Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường kiểm tra việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc khai thác, chế biến hợp pháp.		12 cuộc/năm				x		x		x		x		240		240				Sở Công thương		Các Sở. Ngành và các đơn vị có liên quan

						Kiểm tra các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải, gây ách tắt cho các tuyến đường thủy, đường bộ.		12 cuộc/năm		x		x		x		x		x		50		50				Sở GTVT		Các Sở. Ngành và các đơn vị có liên quan

						Giám sát, kiểm tra việc lưu thông, tiêu thụ sản phẩm khoáng sản.		12 cuộc/năm		x		x		x		x		x		50		50				Công an tỉnh		Sở TN&MT, UBND các huyện

						Kiểm tra việc xuất hoá đơn mua bán đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.		12 cuộc/năm		x		x		x		x		x		50		50				Cục Thuế tỉnh		Sở TN&MT, UBND các huyện

						Hậu kiểm tình hình khai thác, chế biến của các khu mỏ được cấp phép		100% khu mỏ đang được phép khai thác được kiểm tra				x		x		x		x		60		60				Sở TNMT		Phòng TNMT và UBND cấp xã nơi có mỏ

						Đối với tài nguyên đất

						Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư khi có dấu hiệu vi phạm.		01 cuộc/năm		x				x		x		x		120		120				Sở TNMT		Các Sở ngành; UBND cấp huyện, xã

						Hậu kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra các tổ chức vi phạm sử dụng đất		01 cuộc/năm				x		x		x		x		40		40				Sở TNMT		UBND cấp huyện, xã

						Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính tr ong lĩnh vực đất đai		10 vụ/năm (10 ha)				x		x		x		x		600		600				Sở TNMT		UBND cấp huyện, xã

								07 vụ/năm (7 ha)				x		x		x		x		400		400				UBND cấp huyện		UBND cấp  xã

						Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		120		120				Sở NN&PTNT		Sở TNMT

						Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		80		80				Ban Quản lý các khu Kinh tế		Sở TNMT

						Kiểm tra việc lấy đất làm nguyên liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép		12 cuộc/năm		x		x		x		x		x		200		200				UBND cấp huyện, xã		Sở TN&MT

						Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		40		40				UBND cấp huyện, xã

						Kiểm tra các tổ chức được giao đất, cho thuê đất		KH kiểm tra và Báo cáo kết quả khoảng 50 tổ chức/năm		x		x		x		x		x		100		100				Sở TNMT		Sở ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

						Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về sử dụng đất bãi bồi		KH kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra theo các chuyên đề		x										10		10				UBND cấp huyện		Sở TNMT, UBND cấp xã

						Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ và sử dụng đất lúa						x								10		10

						Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về quản lý đất rừng								x						10		10

						Kiểm tra hộ gia đình, cá nhân về đất ở												x		10		10

						Đối với tài nguyên nước, lĩnh vực bảo vệ môi trường

						Kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đối với đơn vị, tổ chức gây ô nhiễm		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		850		850				Sở TNMT		Phòng CSMT; UBND cấp huyện, xã

						Hậu kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		850		850				Sở TNMT		Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện, xã

						Hậu kiểm tra việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường		02 cuộc/năm		x		x		x		x		x		100		100				Sở TNMT		Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện, xã

						Hậu kiểm tra việc thực hiện cám kết hoặc đề án bảo vệ môi trường		04 cuộc/nam		x		x		x		x		x		200		200				UBND cấp huyện, xã		Ngành huyện liên quan

						Kiểm tra chấp hành bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		250		250				Ban Quản lý Khu kinh tế		Sở TN&MT; Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện

						Kiểm tra chấp hành bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các bệnh viện		01 cuộc/năm		x		x		x		x		x		250		250				Sở Y tế		Sở TN&MT; Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện

						Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các doanh ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối.		02 cuộc/năm				x		x		x		x		240		240				Sở Công thương		Sở TN&MT; Phòng CSMT-CA tỉnh; UBND cấp huyện

						Kiểm tra sau ĐTM đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt		90% các cơ sở hoàn thành các thủ tục hành chính về môi trường		x		x		x		x		x				x				Sở TNMT		PC49, Phòng TNMT các huyện

						Kiểm tra các cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt		100% cơ sở  có thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường				x		x		x		x				x				Phòng TNMT các huyện, thị		Phòng TNMT cấp huyện

						Tổ chức tổng kiểm tra tình hình nhập khẩu các loại máy móc, phế liệu		100% cơ sở có đầy đủ các giấy phép và thực hiện tốt các quy định của pháp luật				x		x		x		x		120		120				Sở Công thương		Các Sở. Ngành và các đơn vị có liên quan

						Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hậu kiểm tra hoạt động tài nguyên nước hàng năm.		100% tổ chức, 
cá nhân được cấp phép hoạt động tài nguyên nước được kiểm tra hàng năm.				x		x		x		x		280		280				Sở TN&MT		Sở Ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành, các tổ chức, cá nhân

						Xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.		Thực hiện ít nhất 
01 cuộc thanh tra/năm; 11 huyện, thị, thành đều thực hiệm kiểm tra hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn hàng năm.				x		x		x		x				x				Sở TN&MT;
UBND huyện, thị, thành		Các tổ chức, cá nhân hoạt động tài nguyên nước

						Đối với tài nguyên thủy sản

						Kiểm tra việc khai thác, thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh		Thường xuyên, định kỳ và đột suất khi phát hiện có vi phạm		x		x		x		x		x				x				Sở NN&PTNT		UBND  huyện, thị, thành

		Việc bố chí nhân lực cho các ngành liên quan và ngành Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm. Tuy nhiên, thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác này hiện nay chưa đủ, nhất là cán bộ tại các xã, phường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng chưa ngang tầm với yêu cầu quản lý. Thời gian tới cần kiện toàn bộ mát đồng bộ từ các cơ quan quản lý, Sở ngành liên quan và đặc biệt là tập trung cho các xã, phường có cán bộ chuyên môn để làm công tác này.		Kiện toàn bộ 
máy và đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường toàn tỉnh.		Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến xã.		Bố trí đủ cán bộ chuyên môn từ Sở, ngành cấp tỉnh cho đến huyện, xã				x		x		x		x				x				Sở Nội vụ		Sở 
TN&MT, các Sở ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn

						Đề án tổ chức hoạt động thanh tra ngành TNMT tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015		Đề án tổ chức hoạt động Thanh tra TNMT				x								30		30				Sở Nội vụ		Sở 
TN&MT,  Sở ngành tỉnh, UBND huyện, thị, thành

						Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường		UBND tỉnh ra quyết định thành lập		x												x				Sở TNMT		Các Sở ngành và đơn vị liên quan

						Thành lập tổ dự án hợp tác quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu		Trình UBND tỉnh ký quyết định thành lập Tổ dự án		x												x				UBND tỉnh		Các Sở, ban ngành

						Thành lập chi cục QLĐĐ thuộc Sở TN&MT		Quyết định thành lập				x								500		500				Sở Nội vụ		Sở 
TN&MT

						Thành lập và đưa vào hoạt động TT phát triển quỹ đất huyện An Phú (các huyện khác đã thành lập)		Quyết định thành lập				x								100		100 (NS huyện)				Sở Nội vụ		UBND huyện An Phú

						Thành lập Quỹ phát triển đất cấp tỉnh		Quyết định thành lập		x										200		200				Sở TNMT		Sở TN&MT, các Sơ ngành liên quan

						Thành lập quỹ phát triển đất cấp huyện		Quyết định thành lập				x								100		100 (NS huyện)				UBND các huyện, thị, thành		Sở TN&MT, các Sơ ngành liên quan

						Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

						- Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp xã 01 lần/năm,		Đảm bảo cán bộ có trình độ chuyên môn ngang tầm với nhiệm vụ ở từng vị trí được phân công		x		x		x		x		x				x				Sở Nội vụ		- Sở TNMT
- Các Sở, ngành liên quan
- UBND cấp huyện, xã
- Cơ sở đào tạo

						- Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp huyện 01 đến 02 lần/năm				x		x		x		x		x				x				Sở Nội vụ		- Sở TNMT
- Các Sở, ngành liên quan
- UBND cấp huyện
- Cơ sở đào tạo

						- Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp tỉnh theo chương trình của Bộ TNMT																x				Sở Nội vụ		- Sở TNMT
- Các Sở, ngành liên quan
- Cơ sở đào tạo

						Tập huấn nghiệp vụ về quản lý đất bãi bồi		CB ở các cấp được đào tạo có đủ kiến thức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.		x										30		30				Sở TNMT		Sở TNMT, Phòng TNMT, CB ĐC xã

						Nghiệp vụ về trình tự, thủ tục lập thẩm định PA bồi thường						x								30		30				Sở TC

						Nghiệp vụ về quản lý mốc biên giới và đất khu vùng đệm biên giới								x						30		30				Sở NV

						Nghiệp vụ về đăng ký thế chấp và giao dịch bảo đảm										x				30		30				Sở Tư pháp

						Nghiệp vụ về kiểm kê đất												x		30		30				Sở TNMT

						Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.		100 % được tập huấn kiến thức quản lý về tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu.				x		x		x		x				x				Sở Nội vụ		Sở 
TN&MT và UBND huyện, thị, thành

						- Cử đào tạo sau đại học tại nước ngoài theo chương trình học bổng của Bộ TNMT và 165:		07 trường hợp: 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ.		2		2		1		1		1				x				Sở Nội vụ		- Sở TNMT
- Các Sở, ngành liên quan
- UBND huyện

						- Cử đào tạo sau đại học trong nước theo quy hoạch được duyệt:		10 trường hợp: 03 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ		4		2		2		2						x				Sở Nội vụ		- Sở TNMT
- Các Sở, ngành liên quan
- UBND huyện
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		UBND TỈNH AN GIANG								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường 
tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số  537  /QĐ-UBND  ngày 09 tháng 04 năm 2012 của UBND tỉnh)

		Vấn đề đầu kỳ		Giải pháp		Hoạt động		Chỉ tiêu (tiêu chí theo dõi & đánh giá)		Thời gian thực hiện										Dự toán kinh phí (tr đ)						Cơ quan thực hiện

										2011		2012		2013		2014		2015		Tổng		NSNN		Ngoài NSNN		Đơn vị chủ trì		Đơn vị phối hợp

				Mục tiêu 5: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện môi trường.

		Trong thời gian qua mặc dù đã tổ chức truyền thông những quy định của pháp luật lien quan đến việc quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân và cán bộ làm công tác quản lý ở các địa phương chưa kịp thời nắm bắt và hiểu tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường cũng như các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường từ đó có nhận thức chưa đúng đắn đối với công tác này. Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về chiều sâu, tuyên truyền bằng những hành động cụ thể dễ thấy, dễ hiểu và đặc biệt là phải làm cho mỗi công dân phải có ý thức đối với hành động của mình liên quan đến bảo vệ tài nguyên và môi trường.		Truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân		1. Lĩnh vực tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và ứng phó với BĐKH

						Tổ chức tập huấn Luật Tài nguyên nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.		Người dân, tổ chức, cá nhân nắm được các quy định của Luật Tài nguyên nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành.						x		x				200		200				Sở 
TN&MT		UBND 
các huyện, thị, thành

						Tổ chức tập huấn kiến thức ứng phó với tác động của BĐKH cho cán bộ, công chức và người dân.		Cán bộ, công chức
 và người dân có hiểu biết cơ bản tác động của BĐKH và giải pháp thích ứng, ứng phó.				x		x		x		x		400		400				Sở 
TN&MT		Sở Ngành và UBND 
các huyện, thị, thành

						Thực hiện 13 chuyên mục về tài nguyên nước và ứng phó với BĐKH trên Đài Phát thanh và Truyền hình		Mỗi năm thực hiện 
03 chuyên mục liên quan đến tài nguyên nước và ứng phó với BĐKH		x		x		x		x		x				x				Đài Phát 
thanh và Truyền hình An Giang		Sở TN&MT và UBND 
các huyện, thị, thành

						Tổ chức hưởng ứng ngày Nước thế giới hàng năm.		Cấp tỉnh và 11 huyện, thị, thành đều tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới hàng năm				x		x		x		x		400		400				Sở 
TN&MT		Sở Ngành 
và UBND các huyện, thị, thành

						2. Lĩnh vực khoáng sản

						Tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản		100% Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh biết				x										x				Sở TNMT		Các DN khai thác khoáng sản

								Cán bộ làm công tác quản lý TNKS Sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện biết				x										x				Sở TNMT		Các Sở, ngành, UBND cấp huyện

								Cán bộ cấp xã và nhân dân biết				x										x				UBND cấp huyện		Sở TNMT

						Tuyên truyền, phổ biến Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và các văn bản liên quan		100% Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh biết						x		x		x				x				Sở TNMT		Các DN khai thác khoáng sản

								100% Cán bộ làm công tác quản lý TNKS Sở, ngành và cấp huyện biết						x		x		x				x				Sở TNMT		Các Sở, ngành, UBND cấp huyện

								100% Cán bộ cấp xã và nhân dân biết						x		x		x				x				UBND cấp huyện		Sở TNMT

						Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về lĩnh vực Khoáng sản do UBND tỉnh ban hành		100% các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh biết								x		x				x				Sở TNMT		Các DN khai thác khoáng sản

								100% Cán bộ làm công tác quản lý TNKS Sở, ngành và cấp huyện biết								x		x				x				Sở TNMT		Các Sở, ngành, UBND cấp huyện

								100% Cán bộ cấp xã và nhân dân biết								x		x				x				UBND cấp huyện		Sở TNMT

						3. Lĩnh vực đất đai

						Tổ chức tập huấn, triển khai  các quy định của pháp luật đất đai và các văn bản dưới luật (nếu có).		100% các văn bản được triển khai		x		x		x		x		x		450		450				Sở TN&MT		UBND các huyện, thị, thành

						Biên tập và phát hành khoảng 24.000 tờ bướm để tuyên truyền các quy định của pháp luật đất đai theo từng chuyên đề:

						Về quản lý và sử dụng đất thủy sản và đất trồng lúa		6.000 tờ bướm được phát hành						x						30		30				Sở TNMT		UBND cấp huyện, cấp xã

						về quản lý và sử dụng đất rừng		6.000 tờ bướm được phát hành						x						30		30

						Về quản lý và sử dụng đất sản xuất kinh doanh và công nghiệp		6.000 tờ bướm được phát hành								x				30		30

						Về quản lý và sử dụng đất ở		6.000 tờ bướm được phát hành										x		30		30

						Phối hợp mở 5 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo chuyên đề:																				Sở TNMT		UBND cấp huyện, cấp xã

						Về quản lý và sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh		01 đợt				x								7		7

						Về quản lý và sử dụng đất rừng		01 đợt						x						20		20

						Tập huấn công tác thẩm định phương án bồi thường theo QĐ số 25/2010 của UBND tỉnh		01 đợt				x								7		7

						Về quản lý và sử dụng đất ở		01 đợt										x		30		30

						4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

						Biên soạn và xuất bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường từ trung ương đến địa phương ban hành đang áp dụng.		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện				x		x		x		x				x				Sở TN&MT		Phòng TN&MT

						Biên soạn và xuất bản các tài liệu bướm, sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ môi trường						x		x		x		x				x

						Tổ chức các sự kiện hưởng ứng các ngày lễ, chiến dịch về môi trường						x		x		x		x				x						Sở ban, ngành liên quan

						Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường từ tỉnh đến xã.						x		x		x		x				x

						Phối hợp truyền thông trong ngành Công thương

						Tổ chức các lớp tập huấn các quy định của pháp luật về môi trường; các biện pháp BVMT, ISO 14001, công tác quản lý và BVMT trong hoạt động công nghiệp - thương mại.		Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện		x		x		x		x		x		296,36		296				Sở Công thương		Sở TNMT, Sở KHCN, UBND các huyện

						Trang bị Bảng nội quy chợ, thùng rác, Pano tuyên truyền về BVMT tại các chợ trên địa bàn tỉnh.				x		x		x		x		x		354		354

						In ấn các Tờ rơi tuyên truyền về BVMT trong ngành công thương						x		x		x		x		60		60

						Phối hợp truyền thông trong ngành Giáo dục và đào tạo

						Tổ chức tập huấn cho giáo viên về kiến thức về môi trường		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện				x				x				200		200				Sở Giáo dục và Đào tạo		Các phòng GDĐT, các trường

						Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường						x		x		x		x		400		400

						Phát động phong trào trồng cây xanh khuôn viên trường học, trang bị dụng cụ thu gom rác						x		x		x		x		400		400

						Tổ chức hội thi phong trào liên quan đến bảo vệ TN&MT						x		x		x		x		400		400

						Tham gia mitting kỷ niệm các ngày liên quan môi trường						x		x		x		x		200		200

						Lồng ghép (tích hợp) bảo vệ TN&MT, tiết kiệm năng lượng vào một số môn học phù hợp						x		x		x		x		200		200

						Nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu cho giáo viên và học sinh						x		x		x		x		200		200

						Phối hợp truyền thông trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

						Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho nông dân.		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện				x		x		x		x				x				Sở Nông nghiệp &PTNT		Sở TN&MT, UBND cấp huyện, Hội Nông dân

						Xây dựng mô hình xử lý rác nông nghiệp						x		x		x		x				x

						Xây dựng quy định thu hồi bao bì, chai lọ thuốc BVTV hoàn trả cho công ty sản xuất						x										x

						Phối hợp truyền thông trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

						Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các hộ sản xuất kinh doanh tại các khu, điểm du lịch		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện				x		x		x		x		120		120				Sở Văn hóa Thể thao và du lịch		Sở TN&MT, UBND cấp huyện

						Xây dựng quy định về việc thu gom và xử lý rác tại các khu, điểm du lịch						x										x

						Phối hợp truyền thông với Hội Cựu chiến binh

						Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện				x		x		x		x				x				Sở TN&MT		Hội Cựu chiến binh

						Thực hiện mô hình giám sát môi trường						x		x		x		x				x

						Xây dựng quy định về công tác giám sát môi trường

						Phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện		x		x		x		x		x				x				Ban Tuyên giáo		Sở TN&MT

						Phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện		x		x		x		x		x				x				Hội Phụ nữ tỉnh		Sở TN&MT

						Phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện		x		x		x		x		x				x				Tỉnh đoàn		Sở TN&MT

						Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện chuyên mục về bảo vệ tài nguyên và môi trường và BĐKH		12 chuyên mục mỗi năm.		x		x		x		x		x		36		36				Đài PT&TH An Giang		Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan

						Phối hợp với Báo An Giang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường trên báo		24 bài viết trên 24 số báo mỗi năm		x		x		x		x		x		30		30				Báo An Giang		Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan

						Phối hợp truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ của  Sở Thông tin và Truyền thông.

						Xây dựng chuyên mục trang và tăng cường tin, bài, hình ảnh về Chương trình Bảo vệ TN&MT tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở TT&TT		Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện				x		x		x		x		100		100				SởThông tin và Truyền thông		Sở TN&MT, các Sở ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã

						Hỗ trợ Đài Truyền thanh huyện, xã thu thập thông tin, biên tập chương trình truyền thanh tuyên truyền về CT Bảo vệ TN&MT tỉnh.						x		x		x		x		550		550

						Đọc lưu chiếu cấp phép các xuất bản phẩm tuyên truyền theo quy định						x		x		x		x		50		50

						Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền tại các địa phương.						x		x		x		x		50		50						UBND cấp huyện, cấp xã

						5. Lĩnh vực Hành chính và Thanh tra

						Kế hoạch tuyên truyền  văn bản mới khi có phát sinh hàng năm		100 % các văn bản mới phát sinh		x		x		x		x		x				x				Sở TNMT		- Sở Tư pháp
- Các sở, ngành

						Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT cho cán bộ huyện, xã.		01 đợt/năm		x		x		x		x		x		20		20				Sở TNMT		Các Sở ngành, đơn vị chức năng

						Thông tin công bố công khai các hành vi vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng		Hằng tháng				x		x		x		x		5		5				Sở TNMT		Báo An Giang; Ban biện tập Website Sở

						Thực hiện chuyên mục phóng sự  trên Đài Phát thanh-Truyền hình và bài viết trên báo An Giang.		2 đợt/năm				x		x		x		x		5		5				Sở TN&MT		Đài PT-TH và Ban biên tập Website Sở

		Vấn đề ý thức của các cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn kém, cho rằng công tác này là nhiệm vụ của Nhà nước. Thực hiện giải pháp này nhằm xây dựng những mô hình kiểu mẫu, khi hoạt động hiệu quả sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh.		Xây dựng các Quy ước,  mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường		DA Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của cộng đồng.						x										x				Sở Nông nghiệp &PTNT		Các Sở ngành, UBND các huyện, thị, thành

						Xây dựng kế hoạch cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường khu vực Núi Sam						x										x				UBND thị xã Châu Đốc		Cty Cổ phần phát triển du lịch AG

						Xây dựng Quy ước, Hương ước bảo vệ môi trường cho các xã, khón, ấp.		30 % các đơn vị có Quy ước, hương ước được ký kết.				x										x				UBND các xã, khóm, ấp		UBND các huyện, thị, thành, Sở TNMT, các Sở ngành.
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